
I I ĐẤT CHUYấN TRỒNG LÚA NƯỚC

1 1 Thị trấn Ba Chẽ 31,000

2 2 Thôn Tân Tiến, Làng Mô - xã Đồn Đạc; thôn Nam Hả trong, Nam Hả ngoài, Bằng Lau - xã Nam Sơn 30,000

3 3

Thôn Làng Han, Pắc Cáy, Khe Mười - xã Đồn Đạc; thôn Khe Tâm, Lò Vôi - xã Nam Sơn; thôn Khe Nháng, Đồng Loóng, Pha Lán - Xã Thanh Lâm; thôn 

Khe Lọng ngoài, Khe Lọng trong, Khe Pụt ngoài - xã Thanh Sơn; thôn Khe Xa, Bắc Xa - xã Đạp Thanh; thôn Đồng Doong, Đồng Tán - xã Minh Cầm; thôn 

Bãi Liêu, Đồng Cầu, Đồng Giảng B, Đồng Giảng A, Xóm Mới - xã Lương Mông

29,000

4 4

Thôn Làng Cổng, Nà Bắp, Khe Mằn, Lang Cang - xã Đồn Đạc; thôn Khe Pụt trong, Bắc Văn - xã Thanh Sơn; thôn Làng Dạ, Làng Lốc, Đồng Thầm, Khe ốn - 

xã Thanh Lâm; thôn Khe Mầu, Bắc Tập, Hồng Tiến, Xóm Đình, Xóm Mới, Khe Phít - xã Đạp Thanh; thôn Đồng Quánh - xã Minh Cầm; thôn Đồng Chức - 

xã Lương Mông.

28,000

5 5 Các khu vực còn lại 27,000

             B- ĐẤT TRỒNG CÂY HÀNG NĂM CÒN LẠI (GỒM ĐẤT TRỒNG LÚA NƯỚC CÒN LẠI, ĐẤT TRỒNG LÚA NƯƠNG, ĐẤT TRỒNG CÂY HÀNG NĂM KHÁC)

TT TT VÙNG ĐỊA  DANH THEO VỊ TRÍ ĐẤT
MỨC GIÁ 

(Đ/M2)
1 1 Thị trấn Ba Chẽ 29,000

2 2 Thụn Tân Tiến, Làng Mô - xã Đồn Đạc; thôn Nam Hả trong, Nam Hả ngoài, Bằng Lau - xã Nam Sơn 28,000

3 3

Thôn Làng Han, Pắc Cáy, Khe Mười - xã Đồn Đạc; thôn Khe Tâm, Lò Vôi - xã Nam Sơn; thôn Khe Nháng, Đồng Loóng, Pha Lán - Xã Thanh Lâm; thôn 

Khe Lọng ngoài, Khe Lọng trong, Khe Pụt ngoài - xã Thanh Sơn; thôn Khe Xa, Bắc Xa - xã Đạp Thanh; thôn Đồng Doong, Đồng Tán - xã Minh Cầm; thôn 

Bãi Liêu, Đồng Cầu, Đồng Giảng B, Đồng Giảng A, Xóm Mới - xã Lương Mông

27,000

4 4

Thôn Làng Cổng, Nà Bắp, Khe Mằn, Lang Cang - xã Đồn Đạc; thôn Khe Pụt trong, Bắc Văn - xã Thanh Sơn; thôn Làng Dạ, Làng Lốc, Đồng Thầm, Khe ốn - 

xã Thanh Lâm; thôn Khe Mầu, Bắc Tập, Hồng Tiến, Xóm Đình, Xóm Mới, Khe Phít - xã Đạp Thanh; thôn Đồng Quánh - xã Minh Cầm; thôn Đồng Chức - 

xã Lương Mông.

26,000

5 5 Các khu vực còn lại 25,000

             C- ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM

TT TT VÙNG ĐỊA  DANH THEO VỊ TRÍ ĐẤT
MỨC GIÁ 

(Đ/M2)
1 1 Thị trấn Ba Chẽ 24,000

2 2 Thôn Tân Tiến, Làng Mô - xã Đồn Đạc; thôn Nam Hả trong, Nam Hả ngoài, Bằng Lau - xã Nam Sơn 23,000

3 3

Thôn Làng Han, Pắc Cáy, Khe Mười - xã Đồn Đạc; thôn Khe Tâm, Lò Vôi - xã Nam Sơn; thôn Khe Nháng, Đồng Loóng, Pha Lán - Xã Thanh Lâm; thôn 

Khe Lọng ngoài, Khe Lọng trong, Khe Pụt ngoài - xã Thanh Sơn; thôn Khe Xa, Bắc Xa - xã Đạp Thanh; thôn Đồng Doong, Đồng Tán - xã Minh Cầm; thôn 

Bãi Liêu, Đồng Cầu, Đồng Giảng B, Đồng Giảng A, Xóm Mới - xã Lương Mông

22,000

4 4

Thôn Làng Cổng, Nà Bắp, Khe Mằn, Lang Cang - xã Đồn Đạc; thôn Khe Pụt trong, Bắc Văn - xã Thanh Sơn; thôn Làng Dạ, Làng Lốc, Đồng Thầm, Khe ốn - 

xã Thanh Lâm; thôn Khe Mầu, Bắc Tập, Hồng Tiến, Xóm Đình, Xóm Mới, Khe Phít - xã Đạp Thanh; thôn Đồng Quánh - xã Minh Cầm; thôn Đồng Chức - 

xã Lương Mông.

21,000

5 5 Các khu vực còn lại 20,000

D- ĐẤT RỪNG SẢN XUẤT (MIỀN NÚI)

TT TT VÙNG ĐỊA  DANH THEO VỊ TRÍ ĐẤT
MỨC GIÁ 

(Đ/M2)
1 1 Co điều kiện thuận lợi: gần các trục đường, gần khu dân cư 3,000

2 2 Cú điều kiện không thuận lợi: đi lại khú khăn, xa khu dân cư                  2,500 

            E- ĐẤT NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN

I

II

TT TT VÙNG ĐỊA  DANH THEO VỊ TRÍ ĐẤT MỨC GIÁ

(Đ/M2)

1 1 Thị trấn Ba Chẽ 19,000

2 2 Thôn Tân Tiến, Làng Mô - xã Đồn Đạc; thôn Nam Hả trong, Nam Hả ngoài, Bằng Lau - xã Nam Sơn 18,000

3 3

Thôn Làng Han, Pắc Cáy, Khe Mười - xã Đồn Đạc; thôn Khe Tâm, Lò Vôi - xã Nam Sơn; thôn Khe Nháng, Đồng Loóng, Pha Lán - Xã Thanh Lâm; thôn 

Khe Lọng ngoài, Khe Lọng trong, Khe Pụt ngoài - xã Thanh Sơn; thôn Khe Xa, Bắc Xa - xã Đạp Thanh; thôn Đồng Doong, Đồng Tán - xã Minh Cầm; thôn 

Bãi Liêu, Đồng Cầu, Đồng Giảng B, Đồng Giảng A, Xóm Mới - xã Lương Mông

17,000

4 4

Thôn Làng Cổng, Nà Bắp, Khe Mằn, Lang Cang - xã Đồn Đạc; thôn Khe Pụt trong, Bắc Văn - xã Thanh Sơn; thôn Làng Dạ, Làng Lốc, Đồng Thầm, Khe ốn - 

xã Thanh Lâm; thôn Khe Mầu, Bắc Tập, Hồng Tiến, Xóm Đình, Xóm Mới, Khe Phít - xã Đạp Thanh; thôn Đồng Quánh - xã Minh Cầm; thôn Đồng Chức - 

xã Lương Mông.

16,000

5 5 Các khu vực còn lại 15,000


